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ĐVT: Đồng

 Cộng 

 Nguồn vốn tỉnh 

phân cấp theo 

định mức 

 Nguồn thu tiền 

sử dụng đất 

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10=7-5 11 12

Tổng cộng 500.000.000   475.400.000  4.720.923.402 1.014.000.000 3.706.923.402   4.220.923.402  

1 Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Tân Tiến 7699574

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

21.618.000     21.618.000    21.618.000      21.618.000      0 0

 1086/QĐ-UBND ngày 

08/3/2022 của UBND 

huyện 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

2
Xây dựng 12 phòng học Trường THCS Thuận 

Phú, xã Thuận Phú
7922501

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

13.493.127     13.493.127    13.493.127      13.493.127      0 0

 15/QĐ-TCKH.QT 

ngày 25/5/2023 của 

Phòng Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

3
Xây dựng đường vào Điểm trường Km12 Trường 

TH và THCS Đồng Tâm, ấp 4, xã Đồng Tâm
7964831

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

30.763.823     30.763.823    50.000.000      50.000.000      0 19.236.177

 40/QĐ-TCKH.QT 

ngày 11/7/2024 của 

Phòng Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

4
Xây dựng đường DH Thuận Phú -Thuận Lợi (từ 

ĐT 758 vào ấp Đồng Búa), xã Thuận Phú
7950888

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

113.748.560   89.148.560    113.748.560    113.748.560    0 0

 64/QĐ-TCKH.QT 

ngày 20/12/2024 của 

Phòng Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

5
Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT 753 đi nghĩa 

trang Nhân dân huyện Đồng Phú
7946625

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

173.781.818   173.781.818  173.781.818    173.781.818    0 0

 28/QĐ-TCKH.QT 

ngày 14/5/2024 của 

Phòng Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

6
Xây dựng chỉnh trang Công viên Khu Dân cư tập 

trung huyện
7981048

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

146.594.672   146.594.672  146.594.672    146.594.672    0 0

 77/QĐ-TCKH.QT 

ngày 30/12/2024 của 

Phòng Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

7
Xây dựng Nhà làm việc một cửa và khối đoàn thể 

xã Tân Hòa
8015993

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 10.693.319      0 10.693.319        10.693.319

 73/QĐ-TCKH ngày 

27/12/2024 của Phòng 

Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

8
Xấy dựng đường từ ĐT.753 ấp suối Da đến ấp 5, 

xã Tân Hưng 
7954087

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 117.061.064    0 117.061.064      117.061.064

 65/QĐ-TCKH ngày 

20/12/2024 của Phòng 

Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

9
Xây dựng đường tổ 8, tổ 10 khu phố Tân An, thị 

trấn Tân Phú
7948329

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 39.076.363      0 39.076.363        39.076.363

 59/QĐ-TCKH ngày 

12/11/2024 của Phòng 

Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

10
Xây dựng đường GTNT ấp Phước Tiến đi ấp Nam 

Đô, xã Tân Phước
7958792

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 244.853.000    0 244.853.000      244.853.000

 46/QĐ-TCKH ngày 

9/8/2024 của Phòng 

Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

11

Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường 

khu Dân cư tập trung, khu phố Tân Liên, thị trấn 

Tân Phú 

8021160

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 1.887.214.511 0 1.887.214.511   1.887.214.511  Đã quyết toán A-B 
 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

12

Nâng cấp đường GTNT từ DT741 (bên hông 

trường TH Tân Lập) đến KDC ấp 4, xã Tân Lập 

(TLA12)

7952734

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 157.286.673    0 157.286.673      157.286.673  Đã quyết toán A-B 
 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

 Kế hoạch vốn 

đã phân bổ năm 

2025 (Nguồn 

vốn tỉnh phân 

cấp theo định 

mức) 

 Chênh lệch: 

Tăng (+), Giảm (-

) 

 Giải ngân đến 

ngày    

09/5/2025 

 Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2025 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán số
 Ghi chú 

Phụ lục 2.2

BIỂU BỐ TRÍ VỐN TẤT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          /       /2025 của HĐND huyện Đồng Phú)

S

TT
Danh muc công trình Mã DA Chủ đầu tư



2

 Cộng 

 Nguồn vốn tỉnh 

phân cấp theo 

định mức 

 Nguồn thu tiền 

sử dụng đất 

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10=7-5 11 12

 Kế hoạch vốn 

đã phân bổ năm 

2025 (Nguồn 

vốn tỉnh phân 

cấp theo định 

mức) 

 Chênh lệch: 

Tăng (+), Giảm (-

) 

 Giải ngân đến 

ngày    

09/5/2025 

 Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2025 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán số
 Ghi chú 

S

TT
Danh muc công trình Mã DA Chủ đầu tư

13

Nâng cấp cải tạo đường GTNT từ ngã ba nhà ông 

Ba Phương đi nhà bà Út Linh kết nối xã Tân Lợi 

và Tân Hưng (Giai đoạn 2; 1,8km) 

8096396

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 142.686.612    0 142.686.612      142.686.612

 26/QĐ-TCKH ngày 

29/4/2025 của Phòng Tài 

chính-KH

Công trình CTMTQG 

phát triển KTXH vùng 

ĐBDTTS năm 2024 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư; vốn 

huyện đối ứng 

theo quy định 

14

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ khu sinh thái 

ấp 1 kết nối xã Thuận Lợi và Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú dài 2km

8096635

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 146.764.984    0 146.764.984      146.764.984

 29/QĐ-TCKH ngày 

29/4/2025 của Phòng Tài 

chính-KH

Công trình CTMTQG 

phát triển KTXH vùng 

ĐBDTTS năm 2024 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư; vốn 

huyện đối ứng 

theo quy định 

15

Đầu tư xây dựng nối dài các đưởng tổ đấu nối với 

đường DH KCN Phía Tây Nam Đồng Xoài, xã 

Tân Tiến (tổ 1, tổ 15,  tổ 17, tổ 29, tổ 39, tổ 43...) 

8021156

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 167.041.811    0 167.041.811      167.041.811  Đã quyết toán A-B 
 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

16

Đầu tư xây dựng nối dài các đường tổ đấu nối với 

đường DH KCN Phía Tây Nam Đồng Xoài, xã 

Tân Lập (tổ 20, tổ 26, tổ 30, tổ 36, tổ 46...) 

8021161

 Ban quản lý 

các dự án 

huyện 

0 0 91.341.982      0 91.341.982        91.341.982  Đã quyết toán A-B 
 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

17

Xây dựng đường BTXM từ đường tổ 9 ấp 2 đến 

khu dân cư ấp 1 (đầu tuyến thửa đất số 61, tờ bản 

đồ số 48 đến điểm cuối tuyến thửa đất số 6 tờ bản 

đồ số 58).

8087097
 UBND xã 

Tân Lập 
0 0 834.327.844    391.594.250    442.733.594      834.327.844

 96/QĐ-UBND ngày 

6/5/2025 của UBND xã 

Tân Lập 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

18
Xây dựng đường BTXM đấu nối với đường tổ 47 

ấp 4 (Thửa số 10, tờ bản đồ số 23)
8087092

 UBND xã 

Tân Lập 
0 0 103.169.573    103.169.573    0 103.169.573

 94/QĐ-UBND ngày 

6/5/2025 của UBND xã 

Tân Lập 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

19 Điều chỉnh quy hoạch khu dân cư xã Tân Tiến 7963256

 Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0 0 151.339.169    0 151.339.169      151.339.169  Đã quyết toán A-B 
 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

20
 Lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư, kết hợp chợ 

ấp Thạch Màng xã Tân Lợi
7918675

 Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0 0 81.531.482      0 81.531.482        81.531.482  Đã quyết toán A-B 
 Không vượt tổng 

mức đầu tư 

21
Xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Phú

và các hạng mục phụ trợ 
7973371

 UBND xã 

ThuậnPhú 
0 0 27.298.838      27.298.838 27.298.838

 10/QĐ-TCKH.QT 

ngày 26/2/2025 của 

Phòng Tài chính-KH 

 Không vượt tổng 

mức đầu tư 


